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A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI


Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu, rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học ở Tiểu học, cùng với các môn học khác, môn Toán có vị trí quan trọng, vì:

- Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở tiểu học có những ứng dụng trong đời sống; chúng rất cần thiết cho người lao động, rất cần thiết để các môn học khác ở tiểu học và học tiếp môn Toán ở trung học.

- Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó mà học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống.


- Môn Toán góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề, nó góp phần phát triển trí thông minh, có suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của nguời lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, có nền nếp và tác phong khoa học. 

- Để phát huy năng lực học toán, làm nền tảng vững chắc cho việc bồi dưỡng nhân tài toán học sau này thì việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu học toán là nhiệm vụ quan trọng và cần được thực hiện ngay từ bậc Tiểu học. 


- Đặc điểm của môn Toán là tính trừu tượng cao và tính thực tiễn, tính lôgíc và tính thực nghiệm. Nó là công cụ rất cần thiết để học các môn học khác và để tiếp tục nhận thức thế giới xung quanh. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn Toán rất to lớn. Thông qua những bài toán hay, đơn giản, nhẹ nhàng, học sinh được phát triển tư duy nhạy bén, chính xác, rèn luyện đầu óc minh mẫn, là một trong những điều kiện cần để học sinh trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Do đó đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi kiến thức để có các phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.


Đặc biệt trong chương trình Toán 5 thì dạy học chuyên đề hình học là một chuyên đề khó. Một trong những nhiệm vụ cơ bản dạy học các tố hình học là cung cấp cho học sinh những biểu tượng hình học đơn giản. Giới thiệu các hình phẳng: tam giác, hình thang, hình tròn cùng công thức tính diện tích các hình này. Ngoài ra còn biết thêm công thức tính chu vi đường tròn; bước đầu làm quen với các hình trong không gian: hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu cùng các khái niệm về diện tích toàn phần, diện tích xung quanh và thể tích của các hình. Nội dung của các yếu tố hình học không nhiều, đặc biệt là các tính chất, các quan hệ hình học rất ít, thường gắn với các nội dung dạy học đại lượng nhằm hỗ trợ cho việc dạy số học. Do đó việc dạy về tính diện tích các hình cho các đối tượng học sinh yếu là một điều khó và việc bồi dưỡng cho học sinh giỏi lại càng khó hơn.

Về phía phụ huynh, họ phát hiện thấy khả năng học toán của con mình tốt. Họ rất mong muốn con mình được học kiến thức nâng cao, được làm những bài khó hơn vì nếu học chỉ trong sách giáo khoa thì quá nhàn. Hơn nữa họ có định hướng cho con thi vào trường chuyên, lớp chọn khi lên cấp Trung học cơ sở. Vì vậy không ít phụ huynh tự mua các loại sách tham khảo về cho con học. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của giáo viên thì chắc chắn kết quả chưa cao.


Từ những nhận thức trên, với những điều đã học hỏi được của những đồng nghiệp, cùng kinh nghiệm của bản thân trong nhiều năm giảng dạy môn Toán lớp 5, tôi đã đi sâu nghiên cứu và mạnh dạn đưa ra đề tài: Dạy tính diện tích các hình ở hình học trong môn Toán lớp 5 theo hướng phân hoá các đối tượng học sinh.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:

1. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định phương pháp dạy tính diện tích các hình chuyên đề hình học lớp 5. Từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng của môn Toán lớp 5.

2. Nhiệm vụ của đề tài

Căn cứ vào tình hình thực tế về nội dung kiến thức, về khả năng nhận thức của học sinh, nghiên cứu phương pháp dạy học phân hoá học sinh từ đó có phương pháp cụ thể giảng dạy tính diện tích trong chuyên đề hình học cho từng đối tượng học sinh.

- Tiến hành thử nghiệm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của đề tài.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Nhóm phương pháp lí luận

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu, nghiên cứu những tài liệu có liên quan: đặc điểm của phân môn hình học, những quan niệm, xu hướng, kinh nghiệm dạy học, những quan điểm đổi mới giáo dục tiểu học và giảng dạy Hình học ở lớp 5.

2. Phạm vi và thời gian thực hiện


Tôi nghiên cứu, lựa chọn và hệ thống kiến thức giảng dạy các dạng bài về diện tích hình học để dạy toán lớp 5B, năm học 2022- 2023, Trường Tiểu học Phong Vân.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Đọc và thu thập tài liệu.

- Thống kê số liệu.

- Xây dựng đề cương.

- Thực nghiệm sư phạm.

- Viết bản nháp.


- Phương pháp điều tra.

- Hoàn thành đề tài.

- Phương pháp so sánh đối chứng.

- Khảo sát thực tế.


- Phương pháp quan sát.

- Dự giờ đồng nghiệp.

- Phương pháp kiểm tra đánh giá.






- Phương pháp tổng hợp,....

4. Các tài liệu nghiên cứu 
- Bồi dưỡng toán lớp 5.

- Để học tốt toán 5.

- Những bài toán hay lớp 5.

- Chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học lớp 5.
B. PHẦN NỘI DUNG

I. Cơ sở nghiên cứu:

1. Cơ sở lí luận:      


Nội dung và phương pháp dạy học Toán ở mỗi giai đoạn của tiểu học có những sắc thái riêng, ở lớp 5 đã có thể vừa dựa vào kinh nghiệm đời sống của trẻ em, vừa dựa vào những kiến thức, kĩ năng đã hình thành ở các lớp dưới, sử dụng đúng mức các phương tiện trực quan và các hình thức học tập có tính chủ động sáng tạo hơn để giúp học sinh làm quen với các nội dung có tính khái quát hơn, cơ sở lí luận hơn, tăng cường việc vận dụng các kiến thức đã học vào học tập và đời sống. Nhưng trong quá trình dạy học, với mỗi người giáo viên tìm phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả cao luôn là vấn đề mới mẻ và luôn thúc đẩy người giáo viên suy nghĩ, tìm tòi để đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp hơn với từng đối tượng học sinh và phù hợp với sự phát triển của xã hội.


Trong thực tế của quá trình giáo dục, mỗi nhà giáo dục đều có nhiều đối tượng hoc sinh với những trình độ nhận thức khác nhau. Vậy nếu biết tổ chức dạy học một cách hợp lí thì các hoạt động hình học lại là những phương tiện có hiệu qủa tăng cường hứng thú trong học tập góp phần nâng cao hiệu quả bài giảng.
2. Cơ sở thực tiễn.

2.1. Nội dung chương trình Toán 5


Chương trình Toán 5 được phân chia thành 4 mạch nội dung: số học, đại lượng và đo đại lượng, yếu tố hình học và giải toán có lời văn. Nội dung Toán 5 trình bày thành 5 chương:


Chương I: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quạn đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích.


Chương II: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân


Chương III: Hình học


Chương IV: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều.

Chương V: Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng.


2.2. Quan điểm cơ bản về dạy hình học ở lớp 5


- Tổ chức quan sát và hành động trên các mẫu vật nhằm thu thập thông tin có liên quan đến hình học, tích luỹ kinh nghiệm cảm tính và hình thành những kỹ năng cần thiết như nhận dạng hình, vẽ hình, đo đạc, cắt ghép hình, sử dụng đồ dùng học tập, thực hành tính toán.
- Trừu tượng hoá theo mô hình hình học, mô tả và lập luận theo ngôn ngữ hình học. Không tiến hành xây dựng các khái niệm trên cơ sở định nghĩa chặt chẽ, mà chủ yếu là tổ chức hành động theo những thao tác, thủ thuật có tính kinh nghiệm.
2.3. Mục tiêu của dạy diện tích các hình ở hình học lớp 5


* Đối với học sinh hoàn thành và chưa hoàn thành:


- Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn.


- Biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.


* Đối với học hoàn thành tốt: Mức độ cao hơn một chút đó là: So sánh diện tích tam giác, so sánh đoạn thẳng thông quan diện tích tam giác.

II. Các biện pháp chung:

1.  Xác định thực trạng của vấn đề dạy tính diện tích các hình lớp 5


- Việc dạy học các yếu tố hình học và đặc biệt là rèn luyện kỹ năng hình học còn tuỳ thuộc vào quan niệm, cách nghĩ, cách làm và tiềm lực của mỗi giáo viên nên hiệu quả chưa cao.


- Tình trạng học sinh không biết ước lượng và sử dụng các dụng cụ hình học, không vẽ hoặc không giải thích được hình vẽ thoả mãn điều kiện đã cho, hoặc không thể lí giải được cách làm thực tiễn còn phổ biến.


- Còn số ít giáo viên cho rằng học sinh ở tiểu học chỉ cần nắm được các công thức tính chu vi, diện tích và thể tích các hình làm được còn việc vẽ hình, biến đổi hình, cắt ghép hình là việc đơn giản không có gì khó khăn do đó mà sao lãng không chú ý rèn luyện kỹ năng thao tác hình học.


- Đa số học sinh chỉ biến giải các bài toán hình học đơn giản chứ chưa biết kẻ vẽ thêm để đưa bài toán khó về bài toán đơn giản hơn.


Trước thực trạng nêu trên và trước yêu cầu đổi mới giáo dục, trong đó có đổi mới nội dung, phương pháp cách thức tổ chức dạy học thì giải quyết vấn đề rèn luyện kỹ năng thao tác hình học, khai thác và tận dụng tiềm năng hoạt động hình học để phát huy đầy đủ tính tích cực của học sinh, có nhiều việc phải thực hiện. 
2. Đối với nhà trường
Các nhà trường trực tiếp chỉ đạo việc dạy bồi dưỡng cho các học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh hạn chế về môn toán ngay từ đầu năm học để các em được học tập được phát triển tư duy của mình một cách độc lập và tự nhiên.


+ Mở các chuyên đề về dạy diện tích hình học cho tất cả các giáo viên trong từng khối lớp để giáo viên chủ nhiệm tự bồi dưỡng cho học sinh của mình ở trong lớp mình chủ nhiệm.


+ Nhà trường nên phát động phong trào thi giải toán sao (toán khó) cho tất cả giáo viên trong trường cùng tham gia để từ đó mỗi giáo viên tự trau dồi vốn kiến thức của mình nhằm nâng cao tay nghề, nắm chắc các dạng toán để từ đó có thể tìm ra những phương pháp giảng dạy một cách dễ hiểu nhất

+ Tiếp tục duy trì tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh ngay từ lớp 1. 


+ Chọn giáo viên giỏi có trách nhiệm có trình độ chuyên môn vững vàng để dạy.


+ Động viên khuyến khích kịp thời những học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi học sinh đạt thành tích cao cấp Huyện, cấp Thành phố và các giáo viên trực tiếp dạy.

3. Đối với giáo viên

Giáo viên phải nắm chắc mục tiêu của từng bài, từng dạng bài để từ đó có phương pháp dạy đối với từng đơn vị kiến thức cụ thể. Có lòng nhiệt tình với học sinh, hết lòng dạy dỗ giáo dục các em để các em trở thành những con người có ích cho xã hội.

+ Thường xuyên học hỏi đồng nghiệp và bạn bè để nâng cao tay nghề.


+ Chọn lựa các loại sách phự hợp để soạn ra các dạng toán cơ bản điển hình dạy cho các em.


+ Lựa chọn phương pháp dạy phù hợp với từng dạng toán khác nhau để giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu.


+ Dạy học sinh theo từng dạng, từng chuyên đề cụ thể để các em nắm chắc rồi ôn tập củng cố hệ thống lại tất cả các dạng đó. Cho học sinh ôn tập dưới các dạng đề toán hoặc giải một số đề toán của những năm trước đó.


+ Giáo viên nắm chắc cách giải các bài toán trước khi dạy cho học sinh để có thể tìm ra cách giải dễ hiểu nhất, diễn giải một cách nhanh nhất.


+ Phải sát sao với học sinh để có thể nhận thấy các dạng mà học sinh chưa nắm chắc hoặc còn lơ mơ để giảng lại hoặc tăng cường bài tập ứng dụng.

     
- Động viên khích lệ học sinh kịp thời để kích thích sự tìm tòi sáng tạo 


- Nhắc nhở cỏc em trước khi giải toán phải đọc kỹ đề bài, phân tích các dữ kiện đầu bài cho, phải yêu cầu các em suy luận từ dưới lên để tìm ra cách giải.

4. Đối với học sinh

          - Học sinh phải cóphải chú ý nghe giảng, phân tích, lập luận suy luận một cách lôgic để tìm ra cách giải.

           - Rèn các kĩ năng trình bày bài toán cho khoa học, dễ hiểu, tạo sự ngạc nhiên cho người chấm.
           - Cần đọc kỹ đề bài, phân tích các dữ kiện đầu bài , suy luận từ dưới lên để tìm ra cách giải.

            -  Có thể tự mày mò, phát hiện ra các cách giải khác nhau của bài rồi chọn lựa cách giải tối ưu nhất.

5. Đối với gia đình học sinh.
          Với lứa tuổi học sinh tiểu học, các em cần mang nặng đặc điểm “Học mà chơi, chơi mà học”, do đó ngoài giờ học trên lớp, gia đình là nhân tố quan trọng tỏc động vào quá trình học tập của cỏc em, gia đình quan tâm, đôn đốc, tạo điều kiện cho các em học tập như:

     -  Tạo điều kiện cho các em thời gian học ở nhà. 

     -  Nhắc nhở các con học tập và nghỉ ngơi hợp lí.

     - Trang bị sách vở, đồ dùng học tập, đặc biệt là các đầu sách tham khảo theo định hướng của giáo viên.

     -  Gia đình phải dành thời gian để kiểm tra, nhắc nhở việc học bài của các em.

III. Những biện pháp cụ thể.

Từ thực trạng của học sinh và của nhà trường, qua thực tế đã giảng dạy nhiều năm lớp 5 tôi đã đưa ra  những biện pháp cụ thể sau:

1. Phân loại đối tượng học sinh để từ đó có những phương pháp dạy đối với từng đối tượng học sinh.


a) Đối với học sinh hạn chế về năng lực: Trước hết dạy cho học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, nắm được đặc trưng từng dạng bài.


- Giáo viên cần theo dõi thường xuyên, cụ thể kết quả học tập, sớm phát hiện những trường hợp học sinh gặp khó khăn trong học tập và đi sâu tìm hiểu cụ thể, phân tích đúng nguyên nhân.


- Phân loại học sinh theo những nguyên nhân chủ yếu và có kế hoạch giúp đỡ từng đối tượng. Giáo viên cần giúp đỡ thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch giúp đỡ thích hợp.


- Giáo viên cần tìm phương pháp giảng dạy thích hợp, có trọng tâm nhằm vào các yêu cầu quan trọng nhất với mức độ vừa sức và nâng dần lên, tránh định kiến thiếu tin tưởng vào sự tiến bộ của học sinh.


- Kiểm tra kịp thời sự tiếp thu bài giảng, cách suy luận của các em và hướng dẫn cụ thể cách học bài, làm bài. Tổ chức cho các em khá giỏi giúp đỡ các em yếu hơn về phương pháp học tập, cách vận dụng kiến thức như học theo nhóm, học theo tổ.


- Tổ chức kèm cặp, phụ đạo trong thời gian quy định. ở các buổi học này chủ yếu củng cố, kiểm tra các kiến thức cơ bản giảng dạy trên lớp, chữa kỹ một số bài tập có phân tích cụ thể, xác thực cái sai học sinh mắc phải và hướng dẫn phương pháp giải.


Ví dụ: Khi dạy học sinh tính diện tích của tam giác, đa số các em biết vận dụng quy tắc tính  S = ( a x h) : 2 nhưng khi đưa ra bài toán tính diện tích của tam giác vuông thì các em lúng túng. 

Cụ thể: Bài tập 3 trang 88 phần a: Tính diện tích tam giác vuông ABC

                                       A

                                    3cm


                                          B              4 cm                C


Mặc dù ở bài tập 2 trước đó đã cho học sinh chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong hình tam giác vuông ABC nhưng khi sang bài 3 các em lúng túng khi viết phép tính để tính diện tích vì có em thấy tam giác có hai đường cao mà không biết cạnh nào là cạnh đáy để tính. Do đó, giáo viên cần nhấn mạnh cho các em: ở tam giác vuông nếu ta coi một cạnh góc vuông là cạnh đáy thì cạnh góc vuông kia là đường cao. Vì vậy khi tính diện tích của tam giác vuông thì ta lấy tích của độ dài hai cạnh góc vuông (cùng một đơn vị đo) chia cho 2.

Diện tích tam giác ABC là:  (3  x 4) : 2 = 6 (cm2)

Tới đây giáo viên có thể tổng kết bài 3 này bằng mấy câu thơ cho vui:

· Tam giác hai cạnh góc vuông



      Bình tĩnh, chớ có cuống cuồng mà sai




Cạnh, cạnh nhân nhau chia hai



      Là ra diện tích, làm bài nhanh lên!


Từ đó học sinh sẽ vận dụng để tính luôn mà không phải băn khoăn xét cạnh nào là đáy, cạnh nào là đường cao.




b) Đối với những học sinh hoàn thành tốt và có năng khiếu thì: 


- Củng cố vững chắc và đào sâu các kiến thức đã học thông qua những gợi ý hay câu hỏi hướng dẫn đi sâu vào nội dung bài, kiến thức trọng tâm. Thông qua đó yêu cầu học sinh tự tìm các ví dụ minh hoạ, phản ví dụ dễ, các ví dụ cụ thể hoá các kiến thức chung. Đặc biệt thông quan vận dụng, thực hành để giáo viên kiểm tra các kiến thức đã tiếp thu.


- Ra thêm một số bài tập khó hơn trình độ chung để đòi hỏi học sinh vận dụng sâu khái niệm đã học hoặc vận dụng những phương pháp giải linh hoạt, sáng tạo.


- Yêu cầu học sinh giải bài toán bằng nhiều cách. Phân tích, so sánh tìm ra cách giải hay nhất, hợp lý nhất.


Ví dụ: Từ ba hình lập phương làm bằng gỗ người ta dán khít 2 mặt của 2 hình với nhau đôi một để được các hình dưới đây. Tính diện tích toàn phần của các hình này, biết rằng cạnh của mỗi hình lập phương là 1 cm.


                                                        


	
	
	

	
	
	

	                                                                                                                              
	
	





Giải:


Diện tích toàn phần của hình a chính là diện tích của 14 hình vuông có cạnh 1 cm, nên diện tích đó là:


14  x  1  x  1  =  14 (cm2)


Tương tự diện tích toàn phần của hình b cũng bằng 14 (cm2)


Từ đây, giáo viên có thể rút ra lưu ý cho học sinh:


Có thể không cần đến trực tiếp mà lý luận khi gắn 2 mặt của 2 hình lập phương với nhau thì diện tích toàn phần của hình nhận được so với tổng diện tích toàn phần của 2 hình lập phương sẽ ít hơn đúng diện tích 2 mặt của hình lập phương. Từ đó chúng ta có thể giải được các bài toán phức tạp hơn, thậm chí không cần nhìn hình lắp ghép bởi nhiều khối lập phương như vậy.


- Tập cho học sinh tự lập đề toán và giải được đề toán đó.


- Giới thiệu ngoại khoá các nhà toán học, nhằm giáo dục tình cảm và lòng yêu thích môn Toán. Từ đó học sinh có hoài bão vươn lên.


- Tổ chức thi giải toán tuổi thơ và động viên học sinh gửi bài cho tạp chí Toán tuổi thơ.


- Bồi dưỡng cho các em phương pháp học Toán và tự học toán ở gia đình trên cơ sở của sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu về toán học. Kết hợp với gia đình tạo điều kiện cho các em học tập.


- Chú ý bồi dưỡng khả năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng việt trong quá trình học toán.

2. Nhận thức đúng đắn việc tăng cường rèn luyện kỹ năng thao tác hình học để hình các các quy tắc tính diện tích, sử dụng tốt đồ dùng trực quan:


a) Trước hết giáo viên tuân thủ các thao tác Hình học trên đồ dùng trực quan, cho học sinh thực hành trên đồ dùng để từ đó tựu tìm ra các quy tắc để tính diện tích. Cụ thể:


* Khi hình quy tắc tính diện tích tam giác:


- Đặt tất cả các tam giác lên mặt bàn. Lấy 2 tam giác nhỏ 1 và 2 ghép vào tam giác lớn để thấy 2 tam giác 1 và 2 có thể chồng khít lên tam giác lớn.

                     
                                                                                                  1   2

                                                                                                  


- Bây giờ lấy rời hai tam giác 1 và 2 ghép với với tam giác lớn để được hình chữ nhật.

                                                                                      1                     2

                               1      2                                                                                 



Nhận xét hình ghép, ta có diện tích hình tam giác bằng nửa diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng độ dài đáy tam giác, chiều rộng bằng chiều cao của tam giác.


Diện tích tam giác = (diện tích chữ nhật : 2) = (độ dài đáy x chiều cao) : 2


     S  = (a  x  h) : 2


(S là diện tích tam giác, a là độ dài đáy, h là chiều cao)

* Tính diện tích hình thang 


Đặt hình thang lớn lên mặt bàn. Đặt hai miếng ghép lên hình thang lớn để thấy hai miếng ghép có thể chồng khít lên hình thang
                      h                       

                             

                           a   

- Bây giờ sắp xếp hai miếng ghép thành một hình tam giác (như hình vẽ)
                              h

    




 a                                  b


Ta thấy diện tích hình thang lớn bằng diện tích hình tam giác vừa ghép. Tam giác có cạnh đáy bằng tổng hai đáy hình thang, chiều cao tam giác bằng chiều cao của hình thang.


Diện tích tam giác = (cạnh đáy  x chiều cao) :  2


S  = (a + b) x h  : 2 


(S là diện tích hình thang; a, b là độ dài cạnh đáy; h là chiều cao


* Tính diện tích hình tròn: Giáo viên giới thiệu luôn công thức tính chứ học sinh không phải đi tìm quy tắc.


Chú ý: Đối với học sinh yếu khi các em làm bài tập 2 ở tiết diện tích hình tròn, có em ngộ nhận lấy đường kính nhân với 3,14.


Giáo viên cần hướng dẫn các em phải lấy đường kính chia cho 2 để tìm bán kính rồi vận dung quy tắc S = r  x  r  x 3,14 để làm 


* Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.


+ Cho học sinh quan sát mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật, chỉ ra các mặt xung quanh. Giáo viên mô tả về diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.


+ Giáo viên nêu bài toán về tính diện tích của các mặt xung quanh (dựa trên nhận xét về đặc điểm của các mặt bên). Học sinh nêu hướng giải và giải bài toán.


+ Học sinh quan sát hình khai triển, nhận xét để đưa ra cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.


Tương tự, học sinh hình thành được cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

* Tính diện xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 


Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát các mô hình trực quan và nêu câu hỏi để học sinh nhận xét rút ra kết luận hình lập phương là hình chữ nhật đặc biệt (có 3 kích thước bằng nhau).


Học sinh tự rút ra kết luận về công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.


b) Việc tăng cường rèn luyện kỹ năng thao tác hình học là yêu cầu tất yếu khách  quan và phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động người học. Việc đó đòi hỏi phải xác định được mục tiêu, định rõ kiến thức trong nội dung và lựa chọn được phương pháp dạy học quán triệt quan điểm tích cực hoá hoạt động người học.

 
c) Cần tăng cường thời gian và yêu cầu về mặt thực hành đối với chương trình hình học, rèn kỹ năng chung về kẻ, vẽ hình.

3. Xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập có tính phân bậc cho học sinh luyện tập các kỹ năng vẽ, đọc hình, cắt ghép, thao tác với các dụng cụ hình học


Cụ thể: Khi học sinh đã được học kiến thức cơ bản về hình tam giác, diện tích hình tam giác; để dạy học sinh kiến thức nâng cao hơn đó là so sánh diện tích tam giác, so sánh độ dài đoạn thẳng thì giáo viên phải đưa ra những bài tập từ đơn giản, có tính cơ bản rồi sau đó rút ra được những kết luận chung để áp dụng giải các bài toán phức tạp hơn.


Ví dụ:


Bài 1: Cho tam giác ABC, trên đáy BC lấy điểm M sao cho MB = MC.

a) So sánh diện tích tam giác ABM và AMC?


b) so sánh diện tích tam giác ABM và ABC?


- Trước hết cho học sinh đọc kỹ đầu bài, sau đó vẽ hình rồi dựa vào các dữ kiện đầu bài cho để giải bài tập.

                                                         A

B             M             C


a) Xét tam giác ABM và tam giác AMC có:


+ BM = MC


+ Chung chiều cao kẻ từ A xuống BC 


Suy ra dt ABM = dt AMC 


b) Xét tam giác ABM và tam giác ABC có:


+ BM = 1/2 BC (vì BM = MC)


+ Chung chiều cao kẻ từ A xuống BC


Suy ra dt ABM = 1/2 dt ABC


Qua bài tập này giáo viên hướng dẫn cho học sinh rút ra kết luận 2 tam giác có diện tích bằng nhau khi chúng có đáy bằng nhau và chung chiều cao; và khi hai tam giác có chung chiều cao thì tỷ số diện tích bằng tỷ số hai cạnh đáy.


Bài 2: Cho 2 tam giác ABC và DBC có diện tích bằng nhau, hai tam giác này có phần diện tích chung là EBC. So sánh diện tích AEC và DEB.

· Giáo viên hướng cho học sinh vẽ hình sau đó tìm cách giải

                               A                     D

                                          E


                   C                                             B


- Ta có:


dt EAC = dt ABC – dt EBC


dt DEB = dt DBC – dt EBC


Mà dt ABC = dt DBC 


Suy ra dt EAC = dt DEB


Tương tự giáo viên ra một số bài tập có tính chất cơ bản cho học sinh làm sau đó hướng cho học sinh tự rút ra được các nhận xét sau:


* Hai tam giác có diện tích bằng nhau khi chúng có đáy bằng nhau (hoặc chung đáy) và chiều cao bằng nhau (hoặc chung chiều cao).


* Hai tam giác có diện tích bằng nhau và đáy bằng nhau thì hai chiều cao tương ứng với hai cạnh đáy đó bằng nhau.


* Hai tam giác có diện tích bằng nhau và có chiều cao bằng nhau (hoặc chung chiều cao) thì hai đáy ứng với hai chiều cao đó bằng nhau.


* Hai tam giác có diện tích bằng nhau nếu chúng có phần diện tích chung thì hai phần diện tích còn lại cũng bằng nhau.


* Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì tỷ số chiều cao của hai tam giác đó tỷ lệ nghịch với hai cạnh đáy của chúng.


* Hai tam giác có hai chiều cao bằng nhau thì tỷ số diện tích hai tam giác bằng tỷ số hai cạnh đáy tương ứng của chúng.


* Hai tam giác có đáy bằng nhau thì tỷ số diện tích hai tam giác bằng tỷ số hai chiều cao tương ứng của chúng.


Như vậy từ những kết luận được rút ra ở trên khi giáo viên đưa ra những bài tập khó hơn học sinh sẽ biết nối, kẻ vẽ thêm những đoạn thẳng để giải được các bài tập đó.

4. Kết hợp rèn luyện kỹ năng thao tác hình học với rèn luyện các kỹ năng toán học khác, đặc biệt là kỹ năng thực hành toán học. Việc rèn luyện kỹ năng thao tác Hình học phải tiến hành thường xuyên và liên tục với yêu cầu cao dần về trình độ kỹ năng.

           6) Một số bài toán vận dụng có tính chất nâng cao

Bài toán 1:

Cho một tứ giác lồi ABCD, Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở E chia tứ giác đó thành 4 phần có diện tích là: S1; S2; S3; S4 như hình vẽ. Biết S1=4,3cm2; S2=12,9cm2; S4=13,5cm2. Tìm S3? Diện tích tứ giác ABCD?





A











S1
   S2




  B


        S3
E
S4

          D







C

Giải:    
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(Vì 2 tam giác này có chung chiều cao hạ từ A xuống đáy BD nên tỷ số Diện tích đúng bằng tỷ số 2 đáy)

Vậy 
[image: image3.wmf]3

1

9

,

12

3

,

4

=

=

ED

BE

 

Mặt khác 
[image: image4.wmf]3

1

4

3

=

=

=

S

S

SECD

SBEC

ED

BE

 .(Vì 2 tam giác có chung chiều cao hạ từ C xuống cạnh BD)

· S3 = S4; 3=13,5 : 3 = 4,5(cm2); 
· SABCD = 4,3 + 12,9 + 13,5 + 4,5 = 75,7cm2.

*Ta bàn tới kết quả:

Từ kết quả trên ta nhận thấy: Khi nối 2 đường chéo của tứ giác bất kỳ thì ta được chia thành 04 phần có diện tích: S1; S2; S3; S4 ,ta luôn cóbiểu thúc sau:
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 Hay S1 x S4= S2 x S3Và tìm được phần diện tích còn lại nếu biết diện tích 3 phần bất kỳ.

Diện tích các hình chia ra khi nối 2 đường chéo của 1 tứ giác còn thú vị hơn nếu tứ giác đặc biệt hơn là 1 hình thang.
*Bài toán 2:

Cho hình thang ABCD có 2 đường chéo AC và Bd cắt nhau tại I chia hình thang thành 4 phần. Tìm diện tích các phần còn lại.Biết SAID=25cm2

SIBC =49Cm2

B                                                                 C

                                                     49cm2



A
 25cm2
D




Giải:

Do hình thang là 1 tứ giác lồi nên từ kết quả của bài 1 ta luôn có 

SAIDx SDIO = SAID x SBIC= 25 x 49(1)


Mặt khác ta có: SABC = SDBC(Vì 2 tam giác chung đáy BC chiều cao cùng là chiều cao hình thang)


Cùng bớt đi phần diện tích chung SBIC nên ta có:

SAIB = SDIC (Cùng đặt chúng bẵng thay vào 1 ta có:

X.X = 25 x 49 = 5 x 5 x 7x 7= 35 x 35

X=35cm2. Vậy SAIB = SDIC= 35cm2  
 Bài toán 3: Cho hình tam giác ABC có điểm N là điểm giữa cạnh AC. Trên hình đó có hình thang BENM. Nối B với N, E với M, hai đoạn này gặp nhau ở điểm o.

 A                                  a)So sánh diện tích tam giác OBM và diện tích tam  

          E                             giác OEN                                          

                  N               b) So sánh diện tích tam giác EMC và tứ giácAEMB.

                                                 ( Hình bên )        

B         
 M                      C                             Giải:
                                  a) BENM là một hình thang do đó các đường cao kẻ từ M     

       A                       và từ N đến đáy BE là bằng nhau. Ta suy ra các tam 

                                    giác MBE và NBE có diện tích bằng nhau nghĩa là: 

                  S2                               S1 + S3 = S2 + S3. Suy ra S1 =S2                                                                                                                                         

           S3     o                           Vậy hai tam giác OBM và OEN có diện tích bằng 

          S1                                                  nhau

 B         M                       C   b) Hai tam giác BAN và BCN có cùng chiều cao và                                  có cạnh đáy bằng nhau (AN = CN) nên có cùng diện tích .
                Ta có :  

Diện tích hình AEMB = diện tích hình AEOB = S1
                                    = diện tích hình AEOB = S2 

                                    = diện tích tam giác BAN.

       Mặt khác ta có :

Diện tích tam giác EMC = S2 + diện tích hình OMCN

                                        = S1 + diện tích hình OMCN

                                        = diện tích tam giác BCN

                                        = diện tích tam giác BAN.

    Vậy : Tam giác EMC và tứ giác AEMB có diện tích bằng nhau.
Bài toán 4:

     Cho hình tam giác ABC cú gúc A là góc vuông, AB= 15cm, AC = 18cm, P là một điểm nằm trên cạnh AB sao cho AP = 10cm. Qua điểm P, kẻ đường thẳng song song với cạnh BC, cắt cạnh AC tại Q. Tính diện tích của hình tam giác APQ.

      B                                                            Giải:
     P                                                         Ta có :

                                                               PB = AB- AP

                                                                     = 15CM – 10CM

     A                        Q                 C           = 5CM.

Suy ra  S CPB =  
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CA x PB

=
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 x 18,5 = 45(cm2).

Nhưng ta lại có :  S CQB = S CPB
Nên S CQB = 45cm2

Hay   
[image: image9.wmf]2
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AB x QC = 45
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 x 15 x QC = 45

QC = 6 (cm).

Ta suy ra AQ = AC – QC = 18 – 6 = 12(cm).

Do đó ta có :

S APQ = 
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AP x AQ = 
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1

x 10 x 12 = 60 (cm2)

                                                               Đáp số: S APQ = 60 cm2

5. Hình thành và rèn kĩ năng giải toán về diện tích các hình:

Sau khi đã giải được bài toán thì học sinh phải có khả năng khái quát và rèn luyện năng lực toán.

Giáo viên có thể tiến hành hoạt động như sau:
- Yêu cầu học sinh có cách giải khác cho bài toán.
- Đưa ra vài bài toán thiếu hoặc thừa dữa kiện hoặc điều kiện của bài toán.

- Tổ chức cho học sinh tự lập đề toán tương tự với bài toán đã giải hoặc lập bài toán ngược lại với bài toán đã giải.

- Rèn luyện cho học sinh có kĩ năng lập bài toán dựa vào tóm tắt hoặc dựa vào lời giải.
6. Tăng cường hoạt động thực hành luyện tập.

Muốn giỏi toán nói chung và làm tốt các bài tập về diện tích các hình nói riêng thì yếu tố thực hành luyện tập cực kì quan trọng. Việc giải các bài tập trong sách giáo khoa đều là những bài tập cơ bản mang tính chất vận dụng công thức là có thể giải được. Do đó các em nên tiếp cận thêm với các bài toán khác ở các sách tham khảo, vở tự ôn luyện toán. Điều đó sẽ giúp các em nâng cao khả năng giải toán.

IV. Thử nghiệm sư phạm
1. Mục đích thử nghiệm:


Từ những cơ sở lý luận cho đến việc xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng dạy hình học lớp 5 đều mới mang tính giả định. Việc thử nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra khả năng thực thi của đề tài, kiểm tra tính thiết thực, độ đúng sai, hợp lý hay không hợp lý của các vấn đề đã nêu.

2. Địa điểm thử nghiệm:


Trường tiểu học Phong Vân Ba Vì.
3. Đối tượng thử nghiệm:


Tôi đã tiến hành thử nghiệm trên đối tượng học sinh ở lớp 5B.
4. Phương pháp thử nghiệm:


a) Chuẩn bị thực hiện:


- Tiến hành phân loại đối tượng học sinh.


- Chuẩn bị chu đáo bài dạy, có các phương pháp cụ thể để rèn cho từng đối tượng học sinh.


- Chuẩn bị bài kiểm tra đánh giá kết quả thử nghiệm tương ứng với hai đối tượng học sinh. Học sinh làm trực tiếp trên bài kiểm tra.


b) Tiến hành thử nghiệm


- Tiến hành dạy thử nghiệm: Nghiên cứu và dạy theo tổ hợp bài tập cho mỗi nhóm đối tượng.


- Phát phiếu kiểm tra cho mỗi nhóm học sinh và học sinh tiến hành làm bài.


c) Đánh giá kết quả thử nghiệm


- Đánh giá về mặt định lượng: Dựa vào kết quả làm bài tập trên phiếu học tập của học sinh, và kết quả học tập nội dung này của học sinh trên lớp.


- Thang điểm đánh giá:



+ Hoàn thành tốt: Bài làm đạt từ 9 – 10 điểm



+ Hoàn thành: Bài làm được 5 – 8 điểm



+ Chưa hoàn thành: Bài làm chỉ đạt từ 1 – 4 điểm

- Đánh giá về mặt hứng thú của học sinh: 
+ Mức độ thích thú: Chăm chú nghe giảng, hăng hái, tích cực không nói chuyện riêng trong giờ học.

+ Mức độ bình thường: làm bài nghiêm túc.


+ Mức độ không thích: Không chịu làm bài tập, đùa nghịch, nói chuyện riêng trong giờ học.


5) Nội dung thử nghiệm và kết quả:


* Nội dung: Tôi đã tiến hành dạy theo các biện pháp nâng cao chất lượng (đã nêu ở  trên và bài kiểm tra cho học sinh (khoảng 20 – 30 phút).
Kết quả thử nghiệm: Tiến hành kiểm tra 34 học sinh của 5B 100% học sinh làm bài xong đúng thời gian quy định.
Trước khi áp dụng sáng kiến
Điểm của bài kiểm tra ngẫu nhiên
	Tổng số học sinh
	Điểm

9-10
	Điểm

7-8
	Điểm

5-6
	Điểm

Dưới 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	34
	7
	20,5 %
	11
	32,4%
	10
	29,4 %
	6
	17,7


Sau khi áp dụng sáng kiến
Điểm của bài kiểm tra ngẫu nhiên
	Tổng số học sinh
	Điểm

9-10
	Điểm

7-8
	Điểm

5-6
	Điểm

Dưới 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	34
	14
	41,2 %
	15
	44,1%
	5
	14,7 %
	0
	0%


Ngoài ra chất lượng học sinh năng khiếu đạt kết quả cao: đối với cuộc thi toán vioedu cấp trường lớp tôi có 10 học sinh tham gia đều đạt giải: 1 nhất, 2 giải nhì, 7 khuyến khích. Giải toán vioedu cấp huyện lớp có 2 học sinh đại diện cho khối 5 tham gia thi đều đạt giải: em Phạm Hà Nhi 30/30 câu( giải nhì), em Hoàng Bảo Long 26/30 câu ( giải khuyến khích)

* Kết luận chung về thử nghiệm

Từ kết quả thử nghiệm thu được, tôi nhận thấy việc dạy học phân loại từng đối tượng học sinh để có biện pháp giảng dạy thích hợp sẽ nâng cao được chất lượng giảng dạy, học sinh hiểu bài và hoàn thành tốt bài tập.

C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận

Qua thực tế giảng dạy nhiều năm liền ở lớp 5, tôi thấy để nâng cao chất lượng giảng dạy tính diện tích các hình trong chuyên đề hình học đòi hỏi người giáo viên phải có một trình độ kiến thức vững vàng và khả năng bao quát các nội dung kiến thức ở phạm vi rộng một cách lôgíc.

- Giáo viên không ngừng học tập, trau dồi, tích luỹ kiến thức khoa học cho bản thân, đọc tài liệu tham khảo, dự giờ học tập kinh nghiệm, hội thảo tìm phương pháp hay nhất.


- Hiểu được tâm lý học sinh và tạo ra được phương pháp dạy phù hợp thu hút được sự chú ý và óc say mê toán, sự tò mò của các em.


Những vấn đề tôi đã nêu trên là những vấn đề mà tôi đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu và vận dụng vào quá trình dạy rèn học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 nên trong nhiều năm tôi dạy lớp 5 thì chất lượng học sinh của tôi luôn đạt hiệu quả cao, học sinh đều làm tốt các bài tập về tính diện tích các hình. Đặc biệt là học sinh giỏi các em đều hoàn thành bài tập về hình học khá tốt nên năm nào tôi cũng có học sinh giỏi đạt giải học sinh giỏi cấp huyện.


Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi về vấn đề nâng cao chất lượng dạy tính diện tích ở hình học lớp 5 theo hướng phân hoá các đối tượng học sinh.
II. Một số khuyến nghị


-  Để thực hiện đề tài này, giáo viên phải mất nhiều thời gian, công sức cho việc nghiên cứu, tìm tòi và giúp đỡ học sinh. Tôi nghĩ rằng để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội thì đòi hỏi chất lượng giáo dục ngày càng cao, trong đó phải kể đến chất lượng học sinh. Bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu và phụ đạo cho học sinh hạn chế môn toán là việc làm góp phần nâng cao chất lượng học sinh. Đặc biệt nhân tài toán học phải có nền móng vững chắc ngay từ bậc tiểu học. Vì vậy, mỗi giáo viên cần cố gắng hét mình cho sự nghiệp “ Trồng người” bằng sự tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo trong dạy học.


- Lãnh đạo các cấp cần có sự quan tâm hơn nữa đối với việc khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng học sinh, trong đó có chất lượng học sinh giỏi.


- Các huyện, thị nên tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi các lớp vào cuối năm học nhằm thúc đẩy sự hăng say giảng dạy của giáo viên cũng như tinh thần ham học, hứng thú giải toán khó của học sinh. Mặt khác, giúp học sinh được cọ sát và có nhiều kinh nghiệm, kiến thức để những đợt thi học sinh giỏi ở bậc THCS đạt kết quả cao, góp phần đào tạo nhân tài toán học sau này.

Rất mong được sự giúp đỡ và góp ý của các thầy, cô giáo để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn giúp tôi có được phương pháp giảng dạy tốt hơn nữa.

Tôi xin cam đoan đề tài sáng kiến kinh nghiệm này do tôi tự viết. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.


Tôi xin chân thành cảm ơn.

Phong Vân, ngày 9 tháng 4 năm 2023
                                                                                Người viết đề tài

                                                                       Nguyễn Thị Hồng
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